
Mẫu số 03 

(Phụ lục IV kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP  ngày 15/6/2016 của Chính phủ  

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật) 

DANH MỤC 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ  

THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TÀI CHÍNH NINH THUẬN 

TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019-2023 
 

TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày 

tháng năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

   DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH   

1 
Quyết 

định 
05/2019/QĐ-UBND 

ngày 22/01/2019 

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TNHH MTV 

Xổ số kiến thiết Ninh Thuận theo Quyết định 

số 02/2017/QĐ-UBND 

Quyết định số 

06/2020/QĐ-UBND 

ngày 18/3/2020 thay 

thế 

 

2 
Quyết 

định 
06/2020/QĐ-UBND 

ngày 18/3/2020 

Ban hành Điều lệ Công ty TNHH MTV Xổ số 

kiến thiết Ninh Thuận 

Quyết định số 

43/2021/QĐ-UBND 

ngày 03/8/2021 thay 

thế 

 

3 
Quyết 

định 
40/2019/QĐ-UBND 

ngày 09/8/2019 

Quy định một số nội dung và mức chi hổ trợ 

đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, 

công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận 

Quyết định số 

65/2023/QĐ-UBND 

ngày 06/9/2023 thay 

thế 

 

16/9/2023 

4 
Quyết 

định 

67/2021/QĐ-UBND 

ngày 23/9/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 

số 40/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 Quy 

định một số nội dung và mức chi hỗ trợ đào 

tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, công 
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chức, viên chức trên địa bàn tỉnh NT. 

5 Quyết 

định 

72/2019/ QĐ-UBND  

ngày 19/12/2019 

Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển 

năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Ban hành hàng năm 10/01/2021 

6 Quyết 

định 

61/2020/ QĐ-UBND  

ngày 31/12/2020 

Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển 

năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

Ban hành hàng năm 

(Hết hiệu lực ngày 

03/7/2021) 

Quyết định số 

30/2021/QĐ-

UBND thay 

thế QĐ này do 

Sở TNMT 

tham mưu. 

7 
Quyết 

định 
91/2021/QĐ-UBND 

ngày 22/12/2021 

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 

trên địa bàn tỉnh 
Ban hành hàng năm  

8 
Quyết 

định 
54/2022/QĐ-UBND 

ngày 17/9/2022 

Quy định một số nội dung về chi tổ chức thực 

hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

Quyết định số 

50/2023/QĐ-UBND 

ngày 21/8/2023 thay 

thế 

31/8/2023 

9 
Quyết 

định 
66/2021/QĐ-UBND 

ngày 20/9/2021 

Quy định mức trích từ nguồn thu tiền sử dụng 

đất thuộc ngân sách cấp tỉnh để bổ sung vào 

Quỹ phát triển đất tỉnh 

Quyết định số 

66/2022/QĐ-UBND 

ngày 25/11/2022 thay 

thế 

05/12/2022 

10 
Quyết 

định 
02/2017/QĐ-UBND 

ngày 10/01/2017 

Ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động của Công 

ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận. 

Quyết định số   

06/2020/QĐ-UBND   

ngày 18/3/2020 thay 

thế QĐ này 

28/3/2020 

11 
Quyết 

định 

05/2019/QĐ-UBND  

ngày 22/01/2019 

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của 

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh 

Thuận ban hành kèm theo QĐ số 02/2017/QĐ-

UBND ngày 10/01/2017. 

Quyết định số   

06/2020/QĐ-UBND   

ngày 18/3/2020 thay 

thế QĐ này 

28/3/2020 

12 
Quyết 

định 
06/2020/QĐ-UBND 

ngày 18/3/2020 

Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của 

Công ty TNHHMTV Xổ số kiến thiết Ninh 

Quyết định số   

43/2021/QĐ-UBND   
13/8/2021 
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Thuận. ngày 03/8/2021 thay 

thế QĐ này 

13 
Quyết 

định 
16/2020/QĐ-UBND 

ngày 20/5/2020 

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 

trên địa bàn tỉnh. 
Ban hành hàng năm 01/01/2021 

14 
Quyết 

định 
54/2020/QĐ-UBND 

ngày 22/12/2020 

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 

trên địa bàn tỉnh. 
Ban hành hàng năm 01/01/2022 

15 
Quyết 

định 
22/2020/QĐ-UBND 

ngày 17/7/2020 

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên 

địa bàn tỉnh. 

Quyết định số   

50/2022/QĐ-UBND 

ngày 24/8/2022     

03/9/2022 

16 
Quyết 

định 

62/2016/QĐ-UBND 

ngày 22/9/2016 

Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất 

trồng lúa khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất 

để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ 

đất chuyên trồng lúa trên địa bàn tỉnh 

Quyết định số   

36/2020/QĐ-UBND   

ngày 18/3/2020 thay 

thế QĐ này 

28/3/2020 

17 
Quyết 

định 

92/2017/QĐ-UBND 

ngày 27/9/2017 

 

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên, 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 

Quyết định số   

22/2020/QĐ-UBND   

ngày 17/7/2020 thay 

thế QĐ này 

27/7/2020 

18 Quyết 

định 

22/2020/QĐ-UBND   

ngày 17/7/2020 

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên 

địa bàn tỉnh. 

Quyết định số   

50/2022/QĐ-UBND   

ngày 24/8/2022 thay 

thế QĐ này 

03/9/2022 

19 Quyết 

định 

104/2018/QĐ-UBND 

ngày 28/12/2018 

 
 

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên 

địa bàn tỉnh. 
Ban hành hàng năm 01/01/2020 

20 
Quyết 

định 

96/2018/QĐ-UBND 

ngày 21/11/2018 

 

Quy định thu tiền sử dụng khu vực biển năm 

2019 trên địa bàn tỉnh 
Ban hành hàng năm 01/01/2020 

21 
Quyết 

định 

72/2019/QĐ-UBND 

ngày 19/12/2019 

 

Quy định thu tiền sử dụng khu vực biển năm 

2020 trên địa bàn tỉnh 
Ban hành hàng năm 01/01/2021 
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22 
Quyết 

định 

88/2016/QĐ-UBND 

ngày 22/9/2016 

 

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác 

quyết toán dự án hoàn thành và xử lý vi phạm 

quy định quyết toán dự án hoàn thành đối với 

các dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận. 

Quyết định số   

81/2021/QĐ-UBND   

ngày 16/11/2021 thay 

thế QĐ này 

26/11/2021 

23 
Quyết 

định 

100/2016/QĐ-UBND 

ngày 26/12/2016 

Định mức phân bổ và chi các khoản chi 

thường xuyên thuộc ngân sách tỉnh, huyện, 

thành phố, xã phường, thị trấn năm 2017 

Quyết định số   

88/2021/QĐ-UBND   

ngày 15/12/2021 thay 

thế QĐ này 

25/12/2021 

24 
Quyết 

định 

22/2020/QĐ-UBND 

ngày 17/7/2020 

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên 

địa bàn tỉnh 

Quyết định số   

50/2022/QĐ-UBND   

ngày 24/8/2022  
03/9/2022 

25 
Quyết 

định 

21/2021/QĐ-UBND 

ngày 21/5/2021 

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 11/2021/QĐ-

UBND ngày 31/3/2021 Quy định mức chi công 

tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND các 

cấp NK 2021-2026. 

 

Quyết định số   

65/2022/QĐ-UBND   

ngày 25/11/2022 bãi 

bỏ QĐ này 

05/12/2022 

26 
Quyết 

định 
66/2021/QĐ-UBND 

ngày 20/9/2021 

Quy định mức trích từ nguồn thu tiền sử dụng 

đất thuộc NS cấp tỉnh bổ sung nguồn vốn Quỹ 

phát triển đất tỉnh Ninh Thuận 

Quyết định số   

66/2022/QĐ-UBND   

ngày 25/11/2022 bãi 

bỏ QĐ này 

05/12/2022 

27 
Quyết 

định 
43/2022/QĐ-UBND 

ngày 04/8/2022 

Quy định mức thu một số khoản lệ phí nhằm 

hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu 

ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

Hiệu lực từ 

14/8/2022 đến 

30/6/2023 
01/7/2023 

28 
Quyết 

định 

54/2022/QĐ-UBND 

ngày 17/9/2022 

 

Quy định một số nội dung chi tổ chức thực 

hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi NN thu 

hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

Quyết định số   

50/2023/QĐ-UBND   

ngày 21/8/2023 thay 

thế QĐ này 

31/8/2023 
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29 
Quyết 

định 

91/2021/QĐ-UBND 

ngày 22/12/2021 

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 

trên địa bàn tỉnh NT 

Quyết định số   

16/2023/QĐ-UBND   

ngày 28/02/2023 thay 

thế QĐ này 

10/3/2023 

30 
Quyết 

định 

69/2012/QĐ-UBND  

ngày 30/11/2012 

Quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính 

phục vụ hoạt động của HĐND và ĐB HĐND 

các cấp tỉnh NT 

Quyết định số   

70/2023/QĐ-UBND   

ngày 18/9/2023 thay 

thế 3 QĐ này 

28/9/2023 
31 

Quyết 

định 

08/2013/QĐ-UBND  

ngày 21/02/2013 

Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 

69/2012/QĐ-UBND quy định chế độ, định 

mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của 

HĐND và ĐB HĐND các cấp tỉnh NT 

32 
Quyết 

định 

27/2017/QĐ-UBND  

ngày 11/4/2017 

Sửa đổi, bổ sung 1 số Điều Quyết định số 

69/2012/QĐ-UBND quy định chế độ, định 

mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của 

HĐND và ĐB HĐND các cấp tỉnh NT 

33 
Quyết 

định 
16/2023/QĐ-UBND 

ngày 28/02/2023 
Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 Ban hành hàng năm 01/01/2024 

   DANH MỤC NGHỊ QUYẾT   

1 Nghị 

quyết 

10/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 

Quy định một số nội dung và mức chi hổ trợ 

đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, 

công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận 
Nghị quyết 

09/2023/NQ-HĐND 

ngày 25/7/2023 thay 

thế 2 Nghị quyết này 

01/8/2023 

2 Nghị 

quyết 

05/2021/NQ-HĐND 

ngày 31/8/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 

số 10/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của 

HĐND tỉnh Quy định một số nội dung và mức 

chi hổ trợ đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối 

với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn 
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tỉnh Ninh Thuận. 

3 
Nghị 

quyết 

07/2022/NQ-HĐND 

ngày 22/7/2022 

Quy định mức thu một số khoản lệ phí nhằm 

hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu 

ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận 

Thời gian thực hiện 

kể từ ngày 01/8/2022 

đến hết ngày 

30/6/2023  

01/7/2023 

4 
Nghị 

quyết 

08/2021/NQ-HĐND 

ngày 31/8/2021  

Quy định mức trích từ nguồn thu tiền sử dụng 

đất thuộc NS cấp tỉnh bổ sung nguồn vốn Quỹ 

phát triển đất tỉnh Ninh Thuận. 

Nghị quyết số 

19/2022/NQ-HĐND 

ngày 20/10/2022 thay 

thế NQ này 

30/10/2022 

5 
Nghị 

quyết 

10/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 

Quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ 

đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, 

công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh NT. 

Nghị quyết 

09/2023/NQ-HĐND 

ngày 25/7/2023 thay 

thế NQ này 

01/8/2023 

6 Nghị 

quyết 

01/2023/2022/NQ-

HĐND ngày 

14/02/2023 

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 

trên địa bàn tỉnh 
Ban hành hàng năm 01/01/2024 

Tổng số :  39  văn bản. 
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